	Biểu số: 1202.H.THTK
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

- Báo cáo quý: ngày 18 tháng sau quý báo cáo

- Báo cáo năm: ngày 20 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	Đơn vị báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính


SỐ LƯỢNG MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH THEO LOẠI HÌNH 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ HƯỞNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

<Quý>/<Năm>:...
Đơn vị tính: Mã số

	STT
	Bộ, ngành
	Tổng số
	Loại hình

	
	
	
	ĐV sự nghiệp kinh tế
	ĐV sự nghiệp nghiên cứu khoa học
	ĐV sự nghiệp giáo  dục - đào tạo
	ĐV sự nghiệp y tế
	ĐV sự nghiệp văn hóa thông tin
	ĐV quản lý hành chính
	DNNN
	Quỹ tài chính NN ngoài ngân sách
	BQL dự án đầu tư
	Các đơn vị được hỗ trợ NS
	ĐV khác

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Văn phòng Quốc hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tòa án Nhân dân tối cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Viện KSND tối cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bộ Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bộ Công Thương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bộ Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bộ Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bộ Giáo dục & Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bộ Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bộ Lao động TB XH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bộ Tài nguyên môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bộ Thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bộ Nội vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Ngân hàng Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bảo hiểm xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đài tiếng nói Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đài Truyền hình Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đại học quốc gia Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Viện hàn lâm Khoa học XHVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Đại học Quốc gia TP HCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Văn phòng Trung ương Đảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 1202.H.THTK: Số lượng mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo loại hình của các đơn vị hưởng ngân sách trung ương.

Giải thích biểu mẫu báo cáo

- Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu quy định tại Tờ khai đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách tại các biểu trên là các mã số đang hoạt động.

- Kỳ báo cáo: Quý, năm.

- Nguồn số liệu: Cơ sở dữ liệu mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. 

